
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Lê Thị Kim An 16/05/1994
Thôn Trường Xuân - xã 

Xuân Dương - huyện 
Thanh Oai - TP Hà Nội

Thôn Trường Xuân - xã 
Xuân Dương - huyện 

Thanh Oai - TP Hà Nội
001194014292 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 04676/CCHND-SYT-HNO 10/03/2020

2 Đinh Thị Vân Anh 10/04/1981

Số nhà 152 - tổ 12 - 
phường Đồng Tâm - thành 

phố Yên Bái - tỉnh Yên 
Bái

Số nhà 152 - tổ 12 - 
phường Đồng Tâm - thành 

phố Yên Bái - tỉnh Yên 
Bái

015181001307 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0078/YB-CCHND 20/08/2013

3 Nguyễn Thị Anh 04/07/1995
Thôn Xuân Áng - xã Chí 

Đám - huyện Đoan Hùng - 
tỉnh Phú Thọ

Thôn Xuân Áng - xã Chí 
Đám - huyện Đoan Hùng - 

tỉnh Phú Thọ
025195012731 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2373/CCHND-SYT-PT 23/03/2022

4
Nguyễn Thị 
Tuấn

Anh 04/09/1966
TDP Tân Hà - thị trấn Gia 

Khánh - huyện Bình 
Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Tân Hà - thị trấn Gia 
Khánh - huyện Bình 

Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc
001166002960 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 562/VP-CCHND 03/08/2015

5
Nguyễn Thị 
Vân

Anh 12/11/1987
Khu 5 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 5 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
025187013914 15/02/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 925/CCHND-SYT-PT 04/10/2022

6 Nguyễn Tuấn Anh 02/12/1992
Phố Như Quỳnh - thị trấn 
Như Quỳnh - huyện Văn 

Lâm - tỉnh Hưng Yên

Phố Như Quỳnh - thị trấn 
Như Quỳnh - huyện Văn 

Lâm - tỉnh Hưng Yên
033092003465 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Y sĩ YHCT 2211/CCHN-D-SYT-HY 14/10/2019

7 Bùi Ngọc Ánh 21/12/1993
Phố Như Quỳnh - thị trấn 
Như Quỳnh - huyện Văn 

Lâm - tỉnh Hưng Yên

Phố Như Quỳnh - thị trấn 
Như Quỳnh - huyện Văn 

Lâm - tỉnh Hưng Yên
033193001799 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Y sĩ YHCT 2159/CCHN-D-SYT-HY 13/08/2019

8 Trịnh Thị Bích 26/05/1991
B4-TT Nam Thành Công - 

phường Láng Hạ - quận 
Đống Đa - TP Hà Nội

B4-TT Nam Thành Công - 
phường Láng Hạ - quận 
Đống Đa - TP Hà Nội

036191014338 24/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03459/CCHND-SYT-HNO 02/08/2022

9 Nguyễn Thảo Bình 16/04/1994
Thôn 4 - xã Ea Tir - huyện 

Ea H'leo - tỉnh Đắk Lắk
Thôn 4 - xã Ea Tir - huyện 

Ea H'leo - tỉnh Đắk Lắk
066194001007 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 19273/CCHN-D-SYT-ĐL 30/08/2019

10 Vũ Hà An Bình 14/03/1995

228 Lê Lợi - khu vực 13 - 
phường Châu Văn Liêm - 
quận Ô Môn - thành phố 

Cần Thơ

B04.20 Chung cư Saigon 
Intela - ấp 5 - Phong Phú - 
Bình Chánh - TP Hồ Chí 

Minh

060195017502 13/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5903/CCHN-D-SYT-BD 18/11/2021

11 Tạ Thị Cẩm 20/08/1985
Thôn Quang Thái - xã 
Thái Hòa - huyện Hàm 
Yên - tỉnh Tuyên Quang

Thôn Quang Thái - xã 
Thái Hòa - huyện Hàm 
Yên - tỉnh Tuyên Quang

008185011078 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 246/TQ-CCHND 30/06/2015

12 Nguyễn Đình Đạt 10/06/1979

P607A Toà nhà 
Handiresco 31 Lê Văn 
Lương - phường Nhân 

Chính - quận Thanh Xuân 
- TP Hà Nội

Số 11 - ngõ 72/178 
Nguyễn Trãi - Thượng 

Đình - quận Thanh Xuân - 
TP Hà Nội

001079019585 18/02/2025 Bộ Công An DSĐH 07179/CCHND-SYT-HNO 22/05/2023

13 Nguyễn Anh Đức 20/06/1996
Xóm 3 - xã Nam Thanh - 

huyện Nam Đàn - tỉnh 
Nghệ An

Xóm 3 - xã Nam Thanh - 
huyện Nam Đàn - tỉnh 

Nghệ An
040096006537 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3460-22/CCHN-D-SYT-NA 12/07/2022

14 Lưu Thị Dung 03/11/1998
Bản Lâm Sản - xã Bảo Hà 

- huyện Bảo Yên - tỉnh 
Lào Cai

Bản Lâm Sản - xã Bảo Hà 
- huyện Bảo Yên - tỉnh 

Lào Cai
001198004868 05/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 329/CCHN-D-SYT-LCA 12/07/2022

15 Hà Thị Duyên 28/01/1992
Thôn  Đông Hoè - xã 

Đồng Tiến - huyện Quỳnh 
Phụ - tỉnh Thái Bình

Thôn  Đông Hoè - xã 
Đồng Tiến - huyện Quỳnh 

Phụ - tỉnh Thái Bình
034192019673 04/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1125/HY-CCHND 15/06/2016

(Kèm theo QĐ số: 102/QĐ-CĐYD ngày 23 tháng 06 năm 2025)
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

16 Trần Thị Giang 25/05/1992
Số 35 - thôn Đoài - xã 

Nam Hồng - huyện Đông 
Anh - TP Hà Nội

Thôn Đoài - xã Nam 
Hồng - huyện Đông Anh - 

TP Hà Nội
038192035318 03/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 03364/CCHND-SYT-HNO 14/03/2019

17 Nguyễn Thị Hà 09/04/1974

Số 140 - xóm 10 - thôn 
Đoàn Kết - xã Cổ Đông - 
thị xã Sơn Tây - TP Hà 

Nội

Xóm 10 - thôn Đoàn Kết - 
xã Cổ Đông - thị xã Sơn 

Tây - TP Hà Nội
001174045389 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 05868/HNO-CCHND 07/09/2015

18
Trần Thị 
Ngọc

Hà 06/04/1979
Thôn Thuỵ Hương - xã 
Phú Cường - huyện Sóc 

Sơn - TP Hà Nội

Thôn Thuỵ Hương - xã 
Phú Cường - huyện Sóc 

Sơn - TP Hà Nội
001179015814 07/11/2024 Bộ Công An DSTC 03395/CCHND-SYT-HNO 18/07/2022

19
Lương Thị 
Thanh 

Hằng 01/11/1991

Số nhà 45B - ngõ 242 Tây 
Mỗ - phường Đại Mỗ - 

quận Nam Từ Liêm - TP 
Hà Nội

Thôn Nghĩa Sơn, xã Kim 
Sơn - Thị Xã Sơn Tây - 

TP Hà Nội
001191010925 13/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04059/CCHND-SYT-HNO 08/10/2019

20 Trần Thị Hằng 04/10/1989
Tổ dân phố Hữu Nghị - thị 

trấn Phong Thổ - huyện 
Phong Thổ - tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố Hữu Nghị - thị 
trấn Phong Thổ - huyện 

Phong Thổ - tỉnh Lai Châu
036189020851 02/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 460/CCHN-D-SYT-LCH 23/09/2022

21 Nông Thị Hiên 12/06/1988
Số nhà 1452 - đường Trần 
Phú - phường Nam Cường 
- TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Tổ 32 - phường Cốc Lếu - 
TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

010188007823 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 114/CCHN-D-SYT-LCA 19/07/2019

22 Vũ Thị Hiên 19/5/1982

Khu dân cư Trại Trống - 
phường Hoàng Tiến - 

thành phố Chí Linh - tỉnh 
Hải Dương

Khu Dân cư số 6 - phường 
Phả Lại - thành phố Chí 
Linh - tỉnh Hải Dương

030182001033 15/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 282/CCHN-D-SYT-HD 17/11/2017

23 Nguyễn Thị Hoa 05/07/1990
Thôn Giang Đông 2 - xã 
Vạn Hoà - TP Lào Cai - 

tỉnh Lào Cai

Thôn Giang Đông 2 - xã 
Vạn Hoà - TP Lào Cai - 

tỉnh Lào Cai
010190008785 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 115/CCHN-D-SYT-LCA 26/03/2025

24 Trần Thị Hồng 11/07/1964
Tổ3 - phường Minh Tân - 
thành phố Yên Bái - tỉnh 

Yên Bái

Tổ3 - phường Minh Tân - 
thành phố Yên Bái - tỉnh 

Yên Bái
025164002297 22/12/2024 Bộ Công An DSĐH

25
Trương Thị 
Minh 

Huệ 18/11/1998

Số 31 - ngõ 11 Trinh 
Lương - Phú Lương - 

quận Hà Đông - TP Hà 
Nội

TDP Then - Tam Sơn -
huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026198001673 24/05/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001035/CCHND-SYT-VP 21/06/2021

26 Vũ Thị Huệ 17/11/1994
Thôn Tân Điệp I - xã Ia 
Ake - huyện Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai

Thôn Tân Điệp I - xã Ia 
Ake - huyện Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai
064194009256 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 374/CCHN-D-SYT-GL 13/03/2019

27
Nguyễn Thị 
Thu

Hương 05/10/1980

Số nhà 39 - đường 3.6 - 
Kđt Gamuda Gardens - 

phường Trần Phú - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

Số nhà 39 - đường 3.6 - 
Kđt Gamuda Gardens - 

phường Trần Phú - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

031180012537 04/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01095/HNO-CCHND 16/09/2013

28
Nguyễn Thị 
Thu 

Hương 12/10/1989

Số nhà 30 - tổ 3 - phố Tân 
Việt - phường Tân Dân - 
thành phố Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 30 - tổ 3 - phố Tân 
Việt - phường Tân Dân - 
thành phố Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ

025189002378 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2381/CCHND-SYT-PT 05/04/2022

29 Vương Thị Hương 13/12/1987

1028 VP3 Bán đảo Linh 
Đàm - phường Hoàng Liệt 

- quận Hoàng Mai - TP 
Hà Nội

1028 VP3 Bán đảo Linh 
Đàm - phường Hoàng Liệt 

- quận Hoàng Mai - TP 
Hà Nội

038187003863 17/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04351/HNO-CCHND 05/01/2015

30 Hoàng Thị Hường 21/08/1986
Xã Lâm Trạch - huyện Bố 
Trạch - tỉnh Quảng Bình

Xã Lâm Trạch - huyện Bố 
Trạch - tỉnh Quảng Bình

044186003886 14/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 211/QB-CCHND 21/04/2014

31 Nguyễn Văn Khanh 18/12/1985
Xã Thái Hoà - huyện Ba 

Vì - TP Hà Nội
Xã Thái Hoà - huyện Ba 

Vì - TP Hà Nội
001085032405 12/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2465/CCHND-SYT-PT 12/07/2022

32 Hoàng Thị Kiểm 25/07/1982
Tổ 5 - thị trấn Yên Thế - 

huyện Lục Yên - tỉnh Yên 
Bái

Tổ 5 - thị trấn Yên Thế - 
huyện Lục Yên - tỉnh Yên 

Bái
015182006320 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 126/CCHN-D-SYT-YB 31/08/2018



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

33 Nguyễn Thị Lan 01/02/1950

Tòa Landmark 105 
KĐTTM Văn Khê - 

phường La Khê - quận Hà 
Đông - TP Hà Nội

Tòa Landmark 105 
KĐTTM Văn Khê - 

phường La Khê - quận Hà 
Đông - TP Hà Nội

034150006787 30/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 194/ĐB-CCHND 30/09/2015

34 Lê Thị Bích Liên 15/03/1977
Số 2 - tổ dân phố Phú Hà - 

phường Tây Mỗ - quận 
Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

Số 2 - tổ dân phố Phú Hà - 
phường Tây Mỗ - quận 

Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
026177000028 02/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03575/CCHND-SYT-HNO 24/08/2022

35
Nguyễn Thị 
Mai 

Liên 07/04/1985
Tổ 6 Quốc Bảo - phường 
Hoàng Liệt - quận Hoàng 

Mai - TP Hà Nội

Tổ 6 Quốc Bảo - phường 
Hoàng Liệt - quận Hoàng 

Mai - TP Hà Nội
030185002568 28/03/2025 Bộ Công An DSĐH 01235/HNO-CCHND 07/10/2013

36 Đỗ Thị Liễu 07/07/1989
Thôn Nghĩa Lộ - xã Chỉ 
Đạo - huyện Văn Lâm - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Nghĩa Lộ - xã Chỉ 
Đạo - huyện Văn Lâm - 

tỉnh Hưng Yên
033189001153 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1021/HY-CCHND 31/12/2015

37 Bùi Mỹ Linh 11/06/1995

Khu hành chính Tân Long 
- thị trấn Đoan Hùng - 

huyện Đoan Hùng - tỉnh 
Phú Thọ

Khu hành chính Tân Long 
- thị trấn Đoan Hùng - 

huyện Đoan Hùng - tỉnh 
Phú Thọ

025195003023 05/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3029/CCHND-SYT-PT 11/09/2024

38 Lê Việt Linh 04/04/1983
TK Ngọc Lan - Park city - 
phường La Khê - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội

TK Ngọc Lan - Park city - 
phường La Khê - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội
001183004306 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07817/HNO-CCHND 08/07/2016

39
Nguyễn Thị 
Diệu 

Linh 14/01/1993
Thôn Độc Lập - xã Hợp 
Lý - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Độc Lập - xã Hợp 
Lý - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026193004659 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 001244/CCHND-SYT-VP 20/06/2022

40
Nguyễn 
Hoàng 

Long 01/11/1981
Tổ 6 Quốc Bảo - phường 
Hoàng Liệt - quận Hoàng 

Mai - TP Hà Nội

Tổ 6 Quốc Bảo - phường 
Hoàng Liệt - quận Hoàng 

Mai - TP Hà Nội
015081000168 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 908/2010/CCĐH-SYT 29/11/2010

41 Cao Thị Lương 19/05/1991
Thôn Đông Thành - xã Đa 

Lộc - huyện Hậu Lộc - 
tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đông Thành - xã Đa 
Lộc - huyện Hậu Lộc - 

tỉnh Thanh Hoá 
038191041625 27/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 3175/TH-CCHND 06/12/2016

42 Trần Thị Luyến 19/07/1989
Thôn Thành Lập - xã Ngư 

Lộc - huyện Hậu Lộc - 
tỉnh Thanh Hoá

Thôn Thành Lập - xã Ngư 
Lộc - huyện Hậu Lộc - 

tỉnh Thanh Hoá
038189037348 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 6441/CCHN-D-SYT-TH 01/12/2021

43 Nguyễn Thị Lý 24/05/1985
Thôn Do Hạ - xã Tiền 

Phong - huyện Mê Linh - 
TP Hà Nội

Thôn Do Hạ - xã Tiền 
Phong - huyện Mê Linh - 

TP Hà Nội
026185013264 05/05/2025 Bộ Công An DSĐH 02271/HNO-CCHND 17/03/2014

44 Nguyễn Thị Lý 13/09/1984
Số 52 Lĩnh Nam - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

Xã Vĩnh Quỳnh - huyện 
Thanh Trì - TP Hà Nội

027184007633 22/09/2024 Bộ Công An DSĐH 05694/HNO-CCHND 20/08/2015

45 Đỗ Thị Mai 09/10/1989
Xóm 2 - xã Tân Thành - 

huyện Vụ Bản - tỉnh Nam 
Định 

Phường Khai Quang -
thành phố Vĩnh Yên -tỉnh 

Vĩnh Phúc
026189001203 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 001255/CCHND-SYT-VP 27/06/2022

46
Phạm Thị 
Ngọc 

Mai 28/09/1989

Số 37 - khu B - bệnh viện 
105 - phường Sơn Lộc - 
thị xã Sơn Tây - TP Hà 

Nội 

Số 37 - khu B - bệnh viện 
105 - phường Sơn Lộc - 
thị xã Sơn Tây - TP Hà 

Nội 

001189020555 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 05406/CCHND-SYT-HNO 03/09/2020

47 Đỗ Thị Mừng 28/10/1989
Phù Lưu Hạ - xã Phù Lưu - 
 huyện Ứng Hoà - TP Hà 

Nội

Phù Lưu Hạ - xã Phù Lưu - 
 huyện Ứng Hoà - TP Hà 

Nội
001189019757 08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 05980/CCHND-SYT-HNO 10/12/2020

48 Hoàng Lê Na 21/11/1990
TDP Bó Pu - thị trấn Tà 

Lùng - huyện Quảng Hòa - 
 tỉnh Cao Bằng

Xóm Đồng Liên - xã Đoài 
Dương - huyện Trùng 
Khánh - tỉnh Cao Bằng

004190001320 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 0140/CCHN-D-SYT-CB 15/07/2020

49 Siều Đình Nam 25/03/1999
Thôn Làng Chạng - xã 

Phong Dụ Thượng - huyện 
Văn Yên - tỉnh Yên Bái 

Thôn Làng Chạng - xã 
Phong Dụ Thượng - huyện 

Văn Yên - tỉnh Yên Bái 
015099007183 15/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2744/CCHND-SYT-PT 26/07/2023

50
Nguyễn 
Quỳnh

Nga 17/08/1995
Trung tâm 2 - xã Thu Cúc 
- huyện Tân Sơn - Phú Thọ

Trung tâm 2 - xã Thu Cúc 
- huyện Tân Sơn - Phú Thọ

025195012293 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2521/CCHND-SYT-PT 19/09/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

51 Vũ Thuý Nga 26/09/1969

Căn hộ 2316 Park 9 - 
KĐT Vinhomes Times 
City Park Hill - số 25 - 

ngõ 13 - đường Lĩnh Nam 
- phường Mai Động - 

quận Hoàng Mai - thành 
phố Hà Nội

Tập thể Rau Quả - tổ 2 - 
phường Định Công - quận 

Hoàng Mai - thành phố 
Hà Nội

038169000002 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02713/HNO-CCHND 05/05/2014

52 Lê Thị Ngà 15/10/1970
Thôn Phú Vinh - xã Xuân 
Thịnh - huyện Triệu Sơn - 

tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Phú Vinh - xã Xuân 
Thịnh - huyện Triệu Sơn - 

tỉnh Thanh Hoá 
038170003175 12/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 571/TH-CCHND 01/10/2013

53
Ngô Thị 
Nhân 

Nghĩa 02/04/1987

Nhóm 4 - tổ dân phố 5 - 
phường Bắc Lý - thành 

phố Đồng Hới - tỉnh 
Quảng Bình

Nhóm 4 - tổ dân phố 5 - 
phường Bắc Lý - thành 

phố Đồng Hới - tỉnh 
Quảng Bình

044187001416 11/07/2024 Bộ Công An DSĐH 143/QB-CCHND 13/03/2014

54 Đỗ Thị Minh Ngọc 14/06/1988
Thôn Đồng - xã Thanh 

Trù - TP Vĩnh Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Đồng - xã Thanh 
Trù - TP Vĩnh Yên - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026188001131 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 001543/CCHND-SYT-VP 13/10/2023

55 Hà Huyền Ngọc 28/09/1993
TDP Làng Bầu - phường 
Liên Bảo - TP Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Làng Bầu - phường 
Liên Bảo - TP Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026193004103 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

56 Lê Thị Minh Nguyệt 22/08/1990
Tân Xuân - phường Tân 
Dân - TP Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ 

Tân Xuân - phường Tân 
Dân - TP Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ 
026190015065 07/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2377/CCHND-SYT-PT 05/04/2022

57 Nguyễn Thị Nhung 26/12/1994
Thôn Mát - xã Nhân La - 
huyện Kim Động - tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Mát - xã Nhân La - 
huyện Kim Động - tỉnh 

Hưng Yên
033194006763 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1906/CCHN-D-SYT-HY 26/10/2018

58
Nguyễn Thị 
Tuyết 

Nhung 13/12/1985
Thôn Đông Sấu Tháp - xã 
Liêm Túc - huyện Thanh 

Liêm - tỉnh Hà Nam

Thôn Đông Sấu Tháp - xã 
Liêm Túc - huyện Thanh 

Liêm - tỉnh Hà Nam
035185001320 25/10/2024 Bộ Công An DSCĐ 797/HNA-CCHND 28/07/2016

59
Nguyễn Thị 
Ái 

Oanh 14/01/1983
Thôn Hoà Mỹ - xã Hành 

Phước - huyện Nghĩa 
Hành - tỉnh Quảng Ngãi 

Thôn Hoà Mỹ - xã Hành 
Phước - huyện Nghĩa 

Hành - tỉnh Quảng Ngãi 
051183012094 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 346/QNG-CCHND 21/04/2014

60 Trần Thị Phê 20/07/1970
Thôn Cổ Bi 3 - Phong Sơn 

- Phong Điền - TP Huế
Thôn Cổ Bi 3 - Phong Sơn 

- Phong Điền - TP Huế
046170009009 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 991/CCHN-D-SYT-TTH 10/08/2017

61
Dương 
Nguyễn 

Phúc 18/04/1982
Thôn 3 - xã Đại Yên - 

huyện Chương Mỹ - TP 
Hà Nội

Thôn 3 - xã Đại Yên - 
huyện Chương Mỹ - TP 

Hà Nội
001082017822 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 09673/HNO-CCHND 31/05/2017

62 Bùi Bích  25/07/1999
Tổ 15 - phường Nguyễn 
Thái Học - TP Yên Bái - 

tỉnh Yên Bái

Tổ 15 - phường Nguyễn 
Thái Học - TP Yên Bái - 

tỉnh Yên Bái
015199006720 04/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 708/CCHN-D-SYT-YB 12/06/2025

63
Nguyễn Thị 
Lưu

Phương 05/07/1996
Tổ 9 - phường Hai Bà 

Trưng - TP Phủ Lý - tỉnh 
Hà Nam

Tổ 9 - phường Hai Bà 
Trưng - TP Phủ Lý - tỉnh 

Hà Nam
035196001954 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2099/CCHN-D-SYT-HNA 11/01/2022

64 Nguyễn Thị Phượng 24/03/1991
Thôn Tứ Cường - xã An 

Phượng - huyện Thanh Hà 
- tỉnh Hải Dương

Thôn Tứ Cường - xã An 
Phượng - huyện Thanh Hà 

- tỉnh Hải Dương
030191007794 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 06/CCHN-D-SYT-HD 04/01/2021

65 Đặng Văn Quân 07/11/1999
Thôn 7 - xã Mường Lai 

huyện Lục Yên - tỉnh Yên 
Bái 

Thôn 7 - xã Mường Lai 
huyện Lục Yên - tỉnh Yên 

Bái 
015099000301 20/11/2024 Bộ Công An DSCĐ 484/CCHN-D-SYT-YB 21/02/2023

66 Nguyễn Tiến Quyền 04/12/1973
Phường Tân Quang - TP 

Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 
Quang

Phường Tân Quang - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
008073000155 17/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1139/CCHN-D-SYT-TQ 05/09/2022

67 Lăng Thị Như Quỳnh 08/06/1997
Khu 6 - xã Xuân Lộc - 

huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 6 - xã Xuân Lộc - 
huyện Thanh Thuỷ - tỉnh 

Phú Thọ
008197007541 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001261/CCHND-SYT-VP 13/07/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

68 Nguyễn Như Quỳnh 24/09/1976
Số 167 - TDP Phố Săn - 

thị trấn Liên Quan - huyện 
Thạch Thất - TP Hà Nội

Số 55 - TDP Phố Săn - thị 
trấn Liên Quan - huyện 
Thạch Thất - TP Hà Nội

001176001286 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03000/HNO-CCHND 09/06/2014

69 Nguyễn Thị Quỳnh 29/09/1991
Thôn Plei Tel A - xã Ia 
Sol - huyện Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai

Thôn Plei Tel A - xã Ia 
Sol - huyện Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai
035191006728 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001002/GL-CCHND 07/06/2016

70
Trần Thị 
Quốc

Sắc 20/11/1983
Thôn Mới - xã Chư Rcăm - 

 huyện Krông Pa - tỉnh 
Gia Lai

Thôn Mới - xã Chư Rcăm - 
 huyện Krông Pa - tỉnh 

Gia Lai
052183002514 30/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000810/GL-CCHND 23/11/2015

71
Cao Thị 
Thanh

Tâm 04/07/1991
Thôn Thị Trung - xã Đình 

Dù - huyện Văn Lâm - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Thị Trung - xã Đình 
Dù - huyện Văn Lâm - 

tỉnh Hưng Yên
033191009859 09/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Y sĩ YHCT 2129/CCHN-D-SYT-HY 12/07/2019

72 Bùi Đức Thắng 27/01/1998
Bản Lâm Sản - xã Bảo Hà 

- huyện Bảo Yên - tỉnh 
Lào Cai

Bản Lâm Sản - xã Bảo Hà 
- huyện Bảo Yên - tỉnh 

Lào Cai
010098008230 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 279/CCHN-D-SYT-LCA 28/10/2021

73 Đặng Việt Thắng 23/08/1994
Thôn 4 - xã Vân Nam - 
huyện Phúc Thọ - thành 

phố Hà Nội

Thôn 4 - xã Vân Nam - 
huyện Phúc Thọ - thành 

phố Hà Nội
001094043845 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 08143/CCHND-SYT-HNO 16/05/2022

74 Vũ Xuân Thắng 15/04/1984

 Dự án khu đô thị mới Tây 
Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes 
Park - Vinhomes Smart 
City - phường Tây Mỗ - 

quận Nam Từ Liêm - 
thành phố Hà Nội

 Dự án khu đô thị mới Tây 
Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes 
Park - Vinhomes Smart 
City - phường Tây Mỗ - 

quận Nam Từ Liêm - 
thành phố Hà Nội

030084002878 06/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 9603/CCHND-SYT-HNO 22/05/2023

75 Nguyễn Thị Thanh 18/12/1981
Tổ 7 - thị trấn Yên Bình - 

huyện Yên Bình - tỉnh 
Yên Bái 

Tổ 7 - thị trấn Yên Bình - 
huyện Yên Bình - tỉnh 

Yên Bái 
015181001177 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 234/CCHN-D-SYT-YB 06/08/2019

76 Đào Ngọc Thành 13/09/1987
Tổ 3 - phường Minh Tân - 
TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Tổ 3 - phường Minh Tân - 
TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

015087001105 18/11/2024 Bộ Công An DSĐH 0546/YB-CCHND 17/08/2016

77 Đào Xuân Thành 10/12/1969

67 Hiền Vương - khu phố 
9 - phường Phú Thạnh - 
quận Tân Phú - TP Hồ 

Chí Minh

67 Hiền Vương - khu phố 
9 - phường Phú Thạnh - 
quận Tân Phú - TP Hồ 

Chí Minh

034069014594 11/04/2025 Bộ Công An DSĐH 4014/CCHN-D-SYT-HCM 21/01/2019

78 Quách Mạnh Thao 16/04/1996
Thôn Thượng - xã Đức 

Hoà - huyện Sóc Sơn - TP 
Hà Nội

Thôn Thượng - xã Đức 
Hoà - huyện Sóc Sơn - TP 

Hà Nội
001096002144 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 04591/CCHND-SYT-HNO 17/02/2020

79 Phạm Thị Thảo 25/02/1993

Xóm 1 - thôn Kim 
Thượng - xã Hợp Lý - 

huyện Lý Nhân - tỉnh Hà 
Nam

Xóm 1 - thôn Kim 
Thượng - xã Hợp Lý - 

huyện Lý Nhân - tỉnh Hà 
Nam

035193006336 20/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2241/CCHN-D-SYT-HNA 22/07/2022

80 Trịnh Văn Thông 17/10/1981
Thôn Cát Lư - xã Chỉ Đạo 

- huyện Văn Lâm - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Cát Lư - xã Chỉ Đạo 
- huyện Văn Lâm - tỉnh 

Hưng Yên
033081005741 23/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2500/CCHN-D-SYT-HY 15/07/2021

81 Đỗ Thị Minh Thu 14/06/1986
Thôn Đông Sấu Tháp - xã 
Liêm Túc - huyện Thanh 

Liêm - tỉnh Hà Nam

Thôn Đông Sấu Tháp - xã 
Liêm Túc - huyện Thanh 

Liêm - tỉnh Hà Nam
035186000591 04/10/2024 Bộ Công An DSĐH 1735/CCHN-D-SYT-HNA 09/03/2020

82 Nguyễn Thị Thu 18/10/1990

Số nhà 72 - phố Thiên - 
phường Thái Học - thành 
phố Chí Linh - tỉnh Hải 

Dương

Số nhà 72 - phố Thiên - 
phường Thái Học - thành 
phố Chí Linh - tỉnh Hải 

Dương

064190000205 12/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 237/CCHN-D-SYT-HD 12/06/2025

83
Nguyễn Thị 
Thanh

Thương 22/01/1991
Trung Chánh - xã Lộc 
Điền - huyện Phú Lộc - 

TP Huế

Trung Chánh - xã Lộc 
Điền - huyện Phú Lộc - 

TP Huế
046191012431 12/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1834/CCHN-D-SYT-TTH 24/05/2021



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 
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84 Nguyễn Thị Thuý 05/01/1992

Căn 1 - tầng 5 - chung cư 
37 - ngõ 67 - phố Đức 
Giang - phường Đức 

Giang - quận Long Biên - 
TP Hà Nội

Căn 1 - tầng 5 - chung cư 
37 - ngõ 67 - phố Đức 
Giang - phường Đức 

Giang - quận Long Biên - 
TP Hà Nội

038192032252 01/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03467/CCHND-SYT-HNO 02/08/2022

85
Nguyễn Thị 
Phương

Thuỳ 31/01/1987
Cụm 13 - thôn Vĩnh Ninh - 

 xã Vĩnh Quỳnh - huyện 
Thanh Trì - TP Hà Nội

Cụm 13 - thôn Vĩnh Ninh - 
 xã Vĩnh Quỳnh - huyện 
Thanh Trì - TP Hà Nội

034187000182 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03601/CCHND-SYT-HNO 07/09/2022

86 Lương Thị Thuỷ 24/08/1980
Tổ dân phố 7 - thị trấn 

Đak Đoa - huyện Đak Đoa 
- tỉnh Gia Lai

Tổ dân phố 7 - thị trấn 
Đak Đoa - huyện Đak Đoa 

- tỉnh Gia Lai
064180010150 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000828/GL-CCHND 23/11/2015

87 Trần Thị Thu Thuỷ 17/07/1986

Tổ dân phố Hồng Phong - 
phường Hồng Hà - thành 
phố Yên Bái - tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phong - 
phường Hồng Hà - thành 
phố Yên Bái - tỉnh Yên 

Bái

015186001564 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 428/CCHN-D-SYT-YB 28/06/2022

88 Lê Thị Thu Thủy 08/10/1989

Chợ Dốc - xóm 3 - thôn 
Đa Hòa - xã Bình Minh - 
huyện Khoái Châu - tỉnh 

Hưng Yên.

Thôn Ngọc Nha Thượng - 
xã Phùng Hưng - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên.

033189005561 01/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 356/HY-CCHND 29/04/2014

89 Ngô Thị Thuỷ Tiên 02/09/1997
Thôn Thanh Đông - xã 
Thanh Xương - huyện 

Điện Biên - tỉnh Điện Biên

Thôn Thanh Đông - xã 
Thanh Xương - huyện 

Điện Biên - tỉnh Điện Biên
011197001449 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 573/CCHN-D-SYT-ĐB 04/07/2022

90
Nguyễn Thị 
Thuỳ 

Tiên 17/10/1993
Thôn Cốc Khê - xã Phạm 

Ngũ Lão - huyện Kim 
Động - tỉnh Hưng Yên

Thôn Cốc Khê - xã Phạm 
Ngũ Lão - huyện Kim 
Động - tỉnh Hưng Yên

033193009729 31/10/2024 Bộ Công An DSTH 1982/CCHN-D-SYT-HY 28/12/2018

91
Trịnh Thị 
Huyền 

Trang 17/07/1997

Căn 1012 - toà CT4a - 
KĐT Xa La - phường 

Phúc La - quận Hà Đông - 
thành phố Hà Nội

Phường Hữu Nghị  - 
thành phố Hoà Bình  - 

tỉnh Hoà Bình 
034197007627 23/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

92
Vũ Thị 
Huyền 

Trang 26/06/1991

Số nhà 566 - Lê Thanh 
Nghị - khu dân cư trung 

tâm - phường Hoàng Tiến 
- TP Chí Linh - tỉnh Hải 

Dương

Số nhà 566 - Lê Thanh 
Nghị - khu dân cư trung 

tâm - phường Hoàng Tiến 
- TP Chí Linh - tỉnh Hải 

Dương

022191014736 02/10/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 221/CCHN-D-SYT-HD 02/06/2025

93 Đàm Hữu Trị 20/10/1948
Đội 4 - thôn Trung - xã 
An Vĩ - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên  

Đội 4 - thôn Trung - xã 
An Vĩ - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên  

033048000854 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 197/HY-CCHND 29/10/2013

94 Phùng Minh Trung 20/12/1976

Số 39 - đường 3.6 - Kđt 
Gamuda Gardens - 

phường Trần Phú - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

Số 39 - đường 3.6 - Kđt 
Gamuda Gardens - 

phường Trần Phú - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

040076000638 04/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09123/HNO-CCHND 20/12/2016

95 Phạm Anh Tú 09/11/1983

Số nhà 51 - ngõ 1 Bùi 
Xương Trạch - phường 
Khương Đình - quận 

Thanh Xuân - TP Hà Nội 

Số 6 - ngách 77/10 Bùi 
Xương Trạch - phường 
Khương Đình - quận 

Thanh Xuân - TP Hà Nội. 

034083004418 29/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

96 Lê Thị Vân 17/11/1986
35 Hữu Nghị - phường 

Bắc Lý - TP Đồng Hới - 
tỉnh Quảng Bình

35 Hữu Nghị - phường 
Bắc Lý - TP Đồng Hới - 

tỉnh Quảng Bình
044186003766 19/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1117/SYT-QB-CCHND 18/06/2020

97 Mai Thuý Vân 01/12/1990
Phường An Tường - thành 

phố Tuyên Quang - tỉnh 
Tuyên Quang

Phường An Tường - thành 
phố Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang
008190002782 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1225/CCHN-D-SYT-TQ 10/04/2023

98
Nguyễn 
Thanh 

Vân 14/10/1982
65A - phường Quốc Tử 
Giám - quận Đống Đa - 

TP Hà Nội

65A - phường Quốc Tử 
Giám - quận Đống Đa - 

TP Hà Nội
001182043473 08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05720/CCHND-SYT-HNO 22/10/2020

99
Nguyễn Thị 
Thanh

Vân 21/09/1974
Phường Phan Thiết - TP 

Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 
Quang

Phường Phan Thiết - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
008174000212 17/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1136/CCHN-D-SYT-TQ 05/09/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

100
Trần Thị 
Minh

Vân 28/10/1993
Thôn Nha - xã Chấn Hưng 
- huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Nha - xã Chấn Hưng 
- huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026193004078 26/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 001283/CCHND-SYT-VP 10/08/2022

101
Nguyễn Thị 
Khánh

Vi 15/12/1995

 Ngõ 100 Cao Văn Lầu - 
tổ dân phố 2 Mỹ Cương - 
phường Bắc Nghĩa - TP 
Đồng Hới - tỉnh Quảng 

Bình

TDP Liên Cơ - thị trấn 
NôngTrường Lệ Ninh - 
huyện Lệ Thủy - tỉnh 

Quảng Bình

044195001801 11/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1168/CCHND-SYTQB 03/09/2020

102
Nguyễn 
Thanh 

Xuân 28/03/1987

P206 CT02 khu nhà ở và 
TTTM - phường Hà Cầu - 

quận Hà Đông - TP Hà 
Nội

P206 CT02 khu nhà ở và 
TTTM - phường Hà Cầu - 

quận Hà Đông - TP Hà 
Nội

001187004773 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04137/CCHND-SYT-HNO 28/10/2019

103 Tô Thị Xuân 15/09/1991
Thôn Hoàng Tranh - xã 

Minh Hoàng - huyện Phù 
Cừ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Hoàng Tranh - xã 
Minh Hoàng - huyện Phù 

Cừ - tỉnh Hưng Yên
024191020312 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2693/CCHN-D-SYT-HY 16/06/2022

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


